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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN: LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
(theo yêu cầu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGD Đ T ngày 17/2/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Tên học phần 	: Luật Tố tụng Hình sự
2. Tổng tín chỉ 	: 2 tín chỉ 
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Pháp luật Cơ sở
4. Mô tả học phần
Luật tố tụng hình sự là môn khoa học pháp lí cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn về tố tụng hình sự và khả năng áp dụng trong thực tế. Môn học này gồm hai nội dung cơ bản: Những vấn đề lí luận chung về tố tụng hình sự và những giai đoạn tố tụng cụ thể trong trình tự tố tụng giải quyết vụ án hình sự.  
Môn luật tố tụng hình sự nghiên cứu các quy định của pháp luật và những quan điểm khoa học về trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Về kiến thức 
-	Nắm được khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự;
-	Xác định và phân biệt được khái niệm các chủ thể khác nhau trong quan hệ pháp luật tố tụng hình sự và địa vị pháp lí của các chủ thể;
-	Nắm được bản chất, thuộc tính của chứng cứ, các loại chứng cứ và những vấn đề khác có liên quan đến việc chứng minh;
-	Nhận thức được bản chất, ý nghĩa và căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn. Nhận diện các biện pháp ngăn chặn cụ thể;
-	Xác định được thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các hoạt động cụ thể trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự. Căn cứ và nội dung của các quyết định tố tụng trong các giai đoạn này;
-	Xác định được thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động trong giai đoạn xét xử sơ thẩm; xét xử phúc thẩm; giám đốc thẩm; tái thẩm. Căn cứ và nội dung của các quyết định tố tụng trong các giai đoạn này;
5.2. Về kỹ năng
-	Hình thành và phát triển năng lực tư duy phê phán, giải quyết vấn đề;
-	Có khả năng nhận diện và xác định đúng tư cách tố tụng của những người tham gia tố tụng;
-	Có khả năng phân loại, kiểm tra, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong việc xác định sự thật của vụ án cụ thể;
-	Lựa chọn biện pháp ngăn chặn phù hợp để áp dụng với từng đối tượng và trong từng trường hợp cụ thể; 
-	Lựa chọn, vận dụng phù hợp các quy định của luật tố tụng hình sự để giải quyết các tình huống cụ thể trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; 
-	Ra được những quyết định tố tụng chính xác để giải quyết các tình huống (vụ án) cụ thể. 
5.3. Về thái độ
- 	Nâng cao ý thức trách nhiệm về vai trò, sứ mạng của người cán bộ pháp lí trong giai đoạn mới; nhạy bén với cái mới, chủ động thích ứng với thay đổi;
- 	Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực đổi mới tư duy và cách thức giải quyết những vấn đề pháp lí;
-	Phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm; 
- 	Phát triển kĩ năng thuyết trình.
6. Nội dung học phần

	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Số giờ
tự học, tự nghiên cứu
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
(các tài liệu sinh viên cần đọc)
	

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	
	

	Chương 1. Những vấn đề chung của Luật tố tụng hình sự
1.1. Khái niệm chung 
1.2. Nhiệm vụ và nguồn của Luật tố tụng hình sự
1.3. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự
1.4. Các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự
	2
	0
	2
	*Đọc: 
- Chương I, Chương II Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011.
- Từ Điều 3 đến Điều 32, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 15 - 70.
- Những nguyên tắc cơ bản của luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2000, tr. 13 - 174.
	

	Chương 2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hình sự
2.1. Cơ quan tiến hành tố tụng
2.2. Người tiến hành tố tụng
2.3. Người tham gia tố tụng
	2
	1
	2
	Đọc:
- Chương III Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011. 
- Điều 33 - Điều 62, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 71 - 148.
- Đọc các tài liệu số: 4, 10, 25, 29.
- Tham khảo các bản án do giảng viên cung cấp.


Đọc: 
Tài liệu tham khảo số 6, 8.

	

	Chương 3. Chứng cứ và chứng minh
3.1. Khái niệm chứng cứ
3.2. Nguồn chứng cứ
3.3. Phân loại chứng cứ
3.4. Chứng minh
3.4.1. Đối tượng chứng minh
3.4.2. Phân loại đối tượng chứng minh kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình sự
	2
	2
	2
	Đọc:
- Chương IV Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011.
- Từ Điều 63 - Điều 78, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 150 - 179.

- Nghiên cứu và thảo luận các tình huống, các vụ án mà giảng viên cung cấp.
Đọc :
Tài liệu tham khảo số 28.
	

	Chương 4. Biện pháp ngăn chặn
4.1. Khái niệm, ý nghĩa của biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự
4.2. Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn
4.3. Những biện pháp ngăn chặn cụ thể
4.4. Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn
	2
	1
	2
	Đọc:
- Chương V Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011.
- Từ Điều 79 đến Điều 94, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 180 - 221.
	

	Chương 5. Khởi tố án hình sự
5.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự
5.2. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự
5.3. Cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự
5.4. Trình tự khởi tố vụ án hình sự
5.5. Quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình sự
	2
	1
	2
	Đọc:
 - Chương VI Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011.
- Từ Điều 100 đến Điều 109, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 237 – 313.
	

	Chương 6. Điều tra vụ án hình sự
6.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của hoạt động điều tra vụ án hình sự
6.2. Những quy định chung về điều tra
6.3. Các hoạt động điều tra
6.4. Thẩm quyền điều tra và các quyết định của cơ quan điều tra
6.5. Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra
	2
	1
	2
	Đọc:
 - Chương VII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011.
- Từ Điều 110 đến Điều 159, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 314 - 432.
	

	Chương 7. Truy tố
7.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của giai đoạn truy tố
7.2. Hoạt động của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố
7.3. Các quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố
	2
	1
	2
	Đọc:
 - Chương VIII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011.
- Từ Điều 166 đến Điều 169, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 489 - 502.
	

	Chương 8. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
8.1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của giai đoạn xét xử sơ thẩm
8.2. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tòa án
8.3. Những quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa
8.4. Trình tự phiên tòa sơ thẩm hình sự
8.5. Những việc cần phải làm sau khi kết thúc phiên tòa
	2
	1
	2
	Đọc:
- Chương IX Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011.
- Từ Điều 170 đến Điều 229, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 505 - 628.
- Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr. 138 - 223.
	 

	Chương 9. Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
9.1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của giai đoạn xét xử phúc thẩm
9.2. Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm
9.3. Xét xử phúc thẩm
	2
	1
	[bookmark: _GoBack]3
	Đọc:
- Chương IX Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011.
- Từ Điều 170 đến Điều 229, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 505 - 628.
- Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr. 224 - 285.
	

	Chương 10. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
10.1. Thủ tục giám đốc thẩm
10.2. Thủ tục tái thẩm
10.3. Phân biệt thủ tục giám đốc thẩm với xét xử sơ thẩm; phúc thẩm và thủ tục tái thẩm
	2
	1
	2
	Đọc:
- Chương XII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011.
- Từ Điều 272 đến Điều 300, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb. CAND, Hà Nội, 2004, tr. 745 - 806.
- Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr. 286 - 355.
	



7. Phần tài liệu học tập
7.1. Giáo trình, sách
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật TTHS Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
2. Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật TTHS Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.
3. Nguyễn Mai Bộ, Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong BLTTHS, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.
4. Phạm Hồng Hải, Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, Nxb. CAND, Hà Nội, 1999.
5. Đinh Văn Quế, Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
6. Lê Hữu Thể (chủ biên), Đỗ Văn Bường, Nông Xuân Trường, Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.
7. Trường Đại học Luật Hà Nội, Những nguyên tắc cơ bản của luật TTHS Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2000.
8. Viện khoa học pháp lí, Chế định thẩm phán - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004. 
9. Võ Khánh Vinh và Nguyễn Mạnh Kháng (chủ biên), Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.
10. Võ Khánh Vinh (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Nxb. CAND, Hà Nội, 2004.
11. Văn phòng Quốc hội, Những nội dung cơ bản của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.
7.2. Tài liệu tham khảo (sách, bài báo, tạp chí, đề tài khoa học, kỷ yếu hội thảo, website...)
12.  Viện khoa học pháp lí, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.
13. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, Tội phạm học, luật hình sự và luật TTHS Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995.
14. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tuyển chọn các quyết định giám đốc thẩm từ 2000 - 2005, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.
15. Dương Thanh Biểu, Tranh luận tại phiên toà sơ thẩm, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007.
16. Nguyễn Văn Cừ, Chứng cứ trong luật TTHS Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.
17. Phạm Hồng Hải, Mô hình lí luận BLTTHS Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2003.
7.3. Văn bản quy phạm pháp luật 
18. BLTTHS của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2003.
19. Luật tổ chức toà án nhân dân năm 2002.
20. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2002.
21. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.
22. Pháp lệnh kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân năm 2002.
23. Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm toà án nhân dân năm 2002.
24.  Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát tối cao, Bộ công an và Bộ quốc phòng số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2003. 
25. Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát tối cao và Bộ công an số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010 hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
26. Thông tư của Bộ công an số 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2010 quy định chi tiết thi hành các quy định của BLTTHS liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.
27. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTHS năm 2003.
28. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của BLTTHS năm 2003.
29. Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ngày 17/9/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
30. Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự ngày 02/1/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1. Đánh giá thường xuyên
Điểm đánh giá thường xuyên bao gồm:
	Hình thức
	Tỷ lệ

	Điểm chuyên cần và tham gia thảo luận 
	10%

	Điểm bài tập cá nhân hoặc nhóm
	15%


8.2. Đánh giá định kì 
	Điểm đánh giá định kỳ bao gồm:

	Hình thức
	Tỷ lệ

	Điểm kiểm tra giữa kỳ 
	15%

	Thi kết thúc học phần
	60%
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